18/3/2015
Kính gởi: cô HOA- P.THIẾT BỊ VẬT TƯ 

DANH MỤC BỔ SUNG CÁC THIẾT BỊ  
Tên nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh 
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề , Trung cấp nghề
Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên và lớp thực hành tối đa 18 sinh viên 
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1
	Mô hình hệ thống điều hòa không khí trung tâm trung tâm VRV 
 
	Bộ
	1
	Thông số kỹ thuật của thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 
·  Công suất lạnh 10hp÷15hp.
( 100.000 đến 160.000 Btu/h)
·  Cấu hình: 1Cụm dàn ngưng giải nhiệt bằng gió + 5 Dàn bay hơi gồm các kiểu: tủ đứng, dấu trần,âm trần, áp trần, treo tường.
· Phụ kiện tương thích.

	2
	Máy sản xuất đá cây 
	Bộ
	1
	Thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 
· Năng suất bể đá: 500kg.

	3
	Tủ lạnh side by side 
	Chiếc
	6
	· Dung tích 350 ÷ 500 lít 
· Loại Inverter  

	4
	Máy điều hoà không khí hai cụm, loại Inverter, sử dụng gas R32  
	Bộ
	6
	Công suất lạnh: 9000BTU/h ÷ 36000Btu/h 

	5
	Máy điều hoà không khí hai cụm, loại Inverter, sử dụng gas R410A  
	Bộ
	6
	Công suất lạnh: 9000BTU/h ÷ 36000Btu/h 

	6
	Mô hình hệ thống điều hòa không khí trung tâm Water Chiller 
	Bộ
	1
	Thông số kỹ thuật của thiết bị được mô tả cụ thể như sau: 
· Công suất lạnh: 5hp÷10hp.
( 44.000 đến 100.000 Btu/h)
· Cấu hình: Cụm máy (Dàn ngưng giải nhiệt bằng gió hoặc nước  + 3 Dàn bay hơi (FCU).
· Phụ kiện tương thích.

	7
	Máy thu hồi môi chất lạnh 
	Chiếc
	1
	Thu hồi được tất cả các loại môi chất ( R134a, R22,  R410a, R404a …. ) 

	8
	Bộ thử kín 
	Bộ
	2
	Mỗi bộ gồm: Chai nitơ, bộ van giảm áp, dây dẫn cao áp, giá đỡ di động 

	9
	Máy đo tốc độ gió 
	Chiếc
	2
	Thang đo: 0-20 m/s ; -20 đến 700C Độ chính xác: +/- (0.03 m/s + 5 % của kết quả đo) 

	10
	Máy đo độ ẩm 
	Chiếc
	2
	Thang đo: -200C đến 2000C  Độ ẩm: 15% đến 95% Độ chính xác +/-3% 

	11
	 Máy đo độ ồn 
	Chiếc
	2
	Dải đo: 30 -130dB Dải tần số: 31.5Hz – 8KHz Chính xác: ±1.5dB; độ phân giải: 0.1dB 

	12
	Máy đo lưu lượng 
	Chiếc
	2
	Đo được lưu lượng dòng chảy của môi chất lạnh. Kích thước đường ống: tối thiểu 6.3mm 

	13
	 Ống Pitot 
	Chiếc
	1
	 Đo được áp suất và lưu lượng. 


Tổng cộng : 13 mục ( thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới)
